
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN DANH SÁCH HỌC SINH - SINH VIÊN
TRUNG CẤP

PHÒNG ĐÀO TẠO

CƠ SỞ ĐÀO TẠO GÒ VẤP Lớp: 002MK15B1,D1 Chuyên ngành: Marketing

TT Mã SV HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Giới tính Mã lớp Ngành học

1 2223360292 Hoàng Tuấn Anh 14/03/2003 Nam 02MK15B1,D1 Marketing

2 2223240012 Nguyễn Văn Bình 30/10/2000 Nam 02MK15B1,D1 Marketing

3 2223360091 Đồng Hương Thảo Chân 04/06/1999 Nữ 02MK15B1,D1 Marketing

4 2223360509 Trần Anh Dũng 17/11/2003 Nam 02MK15B1,D1 Marketing

5 2223360102 Nguyễn Thị Dưỡng 22/09/2002 Nữ 02MK15B1,D1 Marketing

6 2223360092 Nguyễn Thị Cẩm Hồng 08/01/2002 Nữ 02MK15B1,D1 Marketing

7 2223240120 Lê Thị Hường 02/09/1996 Nữ 02MK15B1,D1 Marketing

8 2223360073 Trần Nhật Linh 04/04/1999 Nam 02MK15B1,D1 Marketing

9 2223360544 Hồ Hồng Lụa 01/07/1998 Nữ 02MK15B1,D1 Marketing

10 2223360328 Đào Văn Nam 17/12/2004 Nam 02MK15B1,D1 Marketing

11 2223240197 Lê Thị Tuyết Ny 31/07/2004 Nam 02MK15B1,D1 Marketing

12 2223240233 Lê Trọng Nghĩa 08/05/2003 Nam 02MK15B1,D1 Marketing

13 2223360484 Nguyễn Văn Nhân 15/06/1995 Nam 02MK15B1,D1 Marketing

14 2223240152 Nguyễn Hoàng Tuyết Nhi 02/10/1997 Nữ 02MK15B1,D1 Marketing

15 2223180066 Nguyễn Tấn Phát 15/11/1991 Nam 02MK15B1,D1 Marketing

16 2223240078 Phạm Đồng Tâm 25/10/1995 Nam 02MK15B1,D1 Marketing

17 2223360099 Lương Minh Tuấn 16/06/1985 Nam 02MK15B1,D1 Marketing

18 2223360576 Lê Hoài Tuấn 06/08/2004 Nam 02MK15B1,D1 Marketing

19 3223240014 Đỗ Xuân Vũ 02/12/1993 Nam 02MK15B1,D1 Marketing
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